         Tuần 2+3: GIỮ GÌN SỰ TRONG SÁNG 
                                                      CỦA TIẾNG VIỆT
I. Sự trong sáng của tiếng Việt:
1. Khái niệm: Sự trong sáng của tiếng Việt là hệ thống những chuẩn mực,  quy tắc và sự tuân thủ các chuẩn mực, quy tắc trong tiếng Việt.
2. Một số phương diện biểu hiện:
· Hệ thống các chuẩn mực và quy tắc chung , sự tuân thủ các chuẩn mực và quy tắc đó. Tuy nhiên , chuẩn mực không phủ nhận những  sự chuyển đổi linh hoạt và sáng tạo, không phủ nhận cái mới, miễn sao cái sáng tạo, cái mới phải phù hợp với quy tắc chung.
· Không cho phép sử dụng tùy tiện, không cần thiết những yếu tố của ngôn ngữ khác. Tuy nhiên, nếu trong tiếng Việt không có yếu tố nào đó để biểu hiện thì có thể vay mượn từ tiếng nước ngoài.
· Tính văn hóa, lịch sự của lời nói. Nói năng thô tục, thiếu văn hóa, bất lịch sự cũng đồng nghĩa với việc làm cho tiếng Việt mất đi sự trong sáng vốn có của nó.
II. Trách nhiệm giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt:
· Về tình cảm, thái độ: đòi hỏi phải có tình cảm yêu mến và ý thức quý trọng tiếng Việt vì đó là di sản quý báu mà bao đời cha ông để lại.
· Về nhận thức: mỗi người cần có những hiểu biết cần thiết về tiếng Việt - là những hiểu biết về chuẩn mực và quy tắc của tiếng Việt ở các phương diện phát âm, chữ viết, dùng từ, đặt câu, tạo văn bản, giao tiếp……Muốn có hiểu biết cần phải tích lũy kinh nghiệm thực tế giao tiếp, từ sự trao dồi vốn ngôn ngữ qua sách báo hoặc học tập ở nhà trường.
· Về hành động: sử dụng tiếng Việt theo các chuẩn mực và quy tắc chung, không lạm dụng tiếng nước ngoài . Tránh lối nói thô tục, thiếu văn hóa.
III. Luyện tập:
1. Bài tập 1 (SGK trang 33)
· Những từ ngữ nói về các nhân vật mà Nguyễn Du và Hoài Thanh sử dụng:
+ Kim Trọng: rất mực chung tình
+ Thúy Vân: cô em gái ngoan
+ Hoạn Thư: người đàn bà có bản lĩnh khác thường, biết điều mà cay nghiệt
+ Thúc Sinh: sợ vợ
+ Tú Bà: màu da “ nhờn nhợt”
+ Mã Giám  Sinh: “mày râu nhẵn nhụi”
+ Sở Khanh: chải chuốt dịu dàng
+ Bạc Bà, Bạc Hạnh: miệng thề “ “xoen xoét”
· Có thể khẳng định, Nguyễn Du và Hoài Thanh đã sử dụng những từ ngữ rất chuẩn xác khi miêu tả diện mạo hoặc tính cách nhân vật trong “Truyện Kiều” 
2. Bài tập 2 (SGK trang 34)
Đặt các dấu câu cần thiết vào vị trí thích hợp nhằm đảm bảo sự trong sáng của đoạn văn:
    Tôi có lấy ví dụ về một dòng sông. Dòng sông vừa trôi chảy, vừa phải tiếp nhận- dọc đường đi của mình- những dòng nước khác nhau.Dòng ngôn ngữ cũng vậy- một mặt nó phải giữ bản sắc cố hữu của dân tộc, nhưng nó không được phép gạt bỏ, từ chối những gì mà thời đại đem lại.
                                                                             (Chế Lan Viên)
· Lưu ý:
+ Có thể thay cho hai dấu gạch ngang ở câu 2 bằng dấu ngoặc đơn.
+ Có thể thay dấu gạch ngang ở câu 3 bằng dấu hai chấm.
3. Bài tập 3 (SGK trang 34)
Nhận xét về việc dùng từ nước ngoài:
· Microsoft là tên một công ty nên cần dùng
· Từ file có thể chuyển thành tiếng  Việt  là tệp tin để những người không làm việc với máy tính có thể hiểu một cách dễ dàng
· Từ hacker nên chuyển dịch là kẻ đột nhập trái phép hệ thống máy tính cho dễ hiểu.
· Từ cocoruder  là danh từ tự xưng nên có thể giữ nguyên.
4. Bài tập 1 (SGK trang 44,45)
· Các câu (b), (c) và (d) là những câu trong sáng vì đã viết đúng ngữ pháp và có quan hệ ý nghĩa trong câu.
· Câu (a) không trong sáng vì có sự lẫn lộn giữa trạng ngữ (
· muốn xóa bỏ sự cách biệt giữa thành thị và nông thôn) với chủ ngữ (đòi hỏi)
5. Bài tập 2 (SGK trang 45)
· Trong lời quảng cáo có ba từ biểu hiện cùng một nội dung: ngày lễ Tình nhân, ngày Valentine, ngày Tình yêu.
· Vào ngày 14/2, tiếng Việt có hình thức biểu hiện thỏa đáng là ngày Tình yêu. Nếu gọi như vậy sẽ rất dễ cảm nhận đối với người Việt Nam mà vẫn tương xứng với từ Valentine. Hơn nữa cách gọi ngày Tình yêu biểu hiện được ý nghĩa cao đẹp là tình cảm của con người. Còn từ Valentine là tiếng Anh nên không cần và không nên sử dụng.  Hay ngày lễ Tình nhân cũng vậy, tình nhân cấu tạo theo kiểu từ tiếng Hán và thiên nói về con người.
